
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Chiều 4 5

2 Toán 1 DC1CB11 60 Cô Thạch 6 101-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô DC3OT42 30 Thầy Viễn 6 103-A1 Chiều 5 5 5 5 5 5

4 Toán 2 DC1CB41 30 Cô Hậu 6 103-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5

5 Vật lý đại cương 2 DC1CK22 30 Thày Vinh 7 304-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5

6 Vật lý đại cương 1 DC1CK21 60 Cô Chi 7 102-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Năng lượng thay thế trên ô tô DC3OT58 30 Thầy Trung 7 103-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 Kết cấu  tính toán động cơ DC3CK41 45 Thầy Minh 7 102-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9 Nguyên lý động cơ DC3ME29 30 Thầy Minh 7 103-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5

10 Toán 3 DC1CB57 45 Cô Hậu 8 104-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2

11 Hình học họa hình DC2CO12 30 Thầy Cảng 8 201-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

202-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 2

202-A1 Chiều 5 5 5 5 5 5 5 5

202-A1 Tối 3 3 3 3

202-A1 Sáng 5 4 5 4

14 Nguyên lý máy DC2CK65 30 Thầy Vũ 10 203-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 Lý thuyết ô tô DC2OT70 45 Thầy Phương 10 302-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 DC3KT22 45 Cô Thủy 10 304-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 Kế toán xây dựng cơ bản DC3KT29 45 Cô Phượng 10 304-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 Điền Kinh DC1TD21 60 Thầy Việt 13 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

19 Công nghệ kim loại DC2CK33 30 Thầy Viễn 14 401-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 Kế toán tổng hợp DC3KT24 45 Cô Hằng 14 402-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

101-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5

301-A1 Tối 3 3 3 3 3

22 Cơ học cơ sở DC2CK22 60 Cô Huệ 16 204-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

301-A1 Chiều 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

301-A1 Tối 3 3 3 3 3

24 Kế toán tài chính 1 DC3KT21 45 Cô Hương 18 304-A1 Chiều 5 5 5 5 5 5

25 Đồ án kết cấu tính toán ô tô DC3OT41 15 Thầy Tuấn, Nam 19 Sáng

26 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 15 Thầy Phương, Vũ 20 Sáng

27 Đồ án Kết cấu tính toán động cơ DC3CK45 15 Thầy Minh, Nam 24 Chiều

28 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 15 Thầy Vũ, Viễn 33 Tối

Sức bền vật liệu DC2CO25 75 Thầy Cảng 1

29 Thực tập Bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô 1 DC4OT24 45 1

30 Thực tập Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô DC4OT23 60 1 Tối

31 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05 30 Cô Phương 3 403-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32 Vẽ Kỹ Thuật DC2CO15 60 Thầy Cảng 1 503-A1 Sáng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

33 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DC1LL09 39 Cô Hằng 1 402-A1 Tối 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ghi chú :           - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa : Tối bắt đầu từ 18h00, Thứ Bảy - Chủ nhật học Sáng học 5 tiết( bắt đầu từ tiết 1) , chiều học 5 tiết (bắt đầu từ tiết 7)

1

Thầy Cảng 1623 Vẽ kỹ thuật DC2CO13 75

21

30 Thầy Nam 8

Thầy Cảng 15Autocad DC2CK29 45

8Thầy Nam60DC3OT38TB điện & các TBĐK TĐ trên ô tô 112

13 TB điện & các TBĐK TĐ trên ô tô 2 DC3OT39

60 Thầy Tuấn 5 101-A1
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Thử nghiệm và kiểm định ô tô DC3OT57


